	TRƯỜNG THCS GIA QUẤT
NĂM HỌC 2024 - 2025
MÃ ĐỀ T701
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
MÔN: TOÁN - KHỐI 7
Thời gian: 90 phút 
 Ngày kiểm tra: 27/12/2024


I. Trắc nghiệm (2,0 điểm). Ghi lại vào bài làm chữ cái đứng trước đáp án đúng:

Câu 1: Kết quả của phép tính  là: 
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 



Câu 2: Kết quả làm tròn số 3,8125 với độ chính xác  là: 
	
A. 
	
B. 
	
C. 
	
D. 



Câu 3: Cho , chọn khẳng định đúng: 
	
A. 
	
B. 
	
C. 	
	
D. 







Câu 4: Cho biết  và  tỉ lệ thuận với nhau theo hệ số tỉ lệ là . Hãy biểu diễn  theo : 




  A.                     B.                       C.                        D. 

[image: Rubik 3x3x3 khối lập phương đồ chơi trí tuệ dành cho bé trên ...]Câu 5: Một khối rubik hình lập phương có cạnh là . Thể tích của khối rubik đó là: 




	A. 

	B. 

	C. 

	D. 



Câu 6: Trong các hình sau, hình không có dạng hình lăng trụ đứng là:
	[image: ]Hình 1
	[image: ]
Hình 2
	[image: ]Hình 3
	[image: ]Hình 4



	A. Hình 1
	B. Hình 2
	C. Hình 3
	D. Hình 4




[image: ]Câu 7: Cho hình vẽ sau, hai góc  và  là hai góc ở vị trí: 




	A. trong cùng phía                         
	B. đối đỉnh 
	C. đồng vị                        
	D. so le trong 








Câu 8: Qua điểm  nằm ngoài đường thẳng  có bao nhiêu đường thẳng song song với đường thẳng ?
	A. Không có đường thẳng nào
	B. Hai đường thẳng

	C. Một đường thẳng
	D. Vô số đường thẳng


II. Tự luận (8,0 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm) Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể):



a) 		           b) 	                    c) 

Bài 2: (1,5 điểm) Tìm , biết:



a) 			b) 			          c) 
Bài 3: (1,5 điểm) 
Một trường phát động trồng cây xanh. Lớp 7A có 32 học sinh, lớp 7B có 28 học sinh, lớp 7C
có 36 học sinh. Hỏi mỗi lớp phải trồng và chăm sóc bao nhiêu cây xanh? Biết số cây xanh tỉ lệ
thuận với số học sinh của mỗi lớp và tổng số cây mà ba lớp phải trồng là 48 cây. 
Bài 4: (1,0 điểm) 
[image: ]Cho định lí sau: “Nếu hai đường thẳng (phân biệt) cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì  chúng song song với nhau”. Hãy vẽ hình và viết giả thiết – kết luận cho định lí trên?
Bài 5: (2,0 điểm) 

Cho hình vẽ, biết .

a) Chứng minh rằng: 

b) Tính số đo của .



c) Gọi  là tia phân giác của . Tính số đo của ?  


Bài 6: (0,5 điểm) 



a)  Cho . Chứng minh rằng:   .

b) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:    .

------------HẾT-----------
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 Ngày kiểm tra: 27/12/2024


I. Trắc nghiệm (2,0 điểm). Ghi lại vào bài làm chữ cái đứng trước đáp án đúng:

Câu 1: Kết quả của phép tính  là:
	A. 
.
	B. 
.
	C. 
.
	D. 
.




Câu 2: Kết quả làm tròn số  với độ chính xác  là:
	A. 
.
	B. 
.
	C. 
.
	D. 
.



[bookmark: _Hlk185292089]Câu 3: Cho , chọn khẳng định đúng: 
	A. 
.
	B. 
.
	C. 
.
	D. 
 







Câu 4: Cho biết  và  tỉ lệ thuận với nhau theo hệ số tỉ lệ là . Hãy biểu diễn  theo :
	A. 
.
	B. 
.
	C. 
.
	D. 
.



[image: Rubik 3x3x3 khối lập phương đồ chơi trí tuệ dành cho bé trên ...]Câu 5: Một khối rubik hình lập phương có cạnh là . Thể tích của khối rubik đó là: 





	A. 
.
	B. 
.
	C. 
.
	D. 
.


Câu 6: Trong các hình sau, hình có dạng hình lăng trụ đứng là:
	[image: ]Hình 1
	[image: Hộp quà Noel, Hộp quà Giáng sinh đựng kẹo hình kim tự tháp ngộ nghĩnh xinh  xắn BBShine – G003 | BBShine - Thời Trang & Phụ Kiện Trẻ Em]
Hình 2
	[image: ]
Hình 3
	[image: ]
Hình 4

	A. Hình 1.
	B. Hình 2.
	C. Hình 3.
	D. Hình 4.




Câu 7: Cho hình vẽ sau, hai góc  và  là hai góc ở vị trí: 
[image: ]
	A. Đồng vị.
	B. So le trong.
	C. Đối đỉnh.
	D. Trong cùng phía.


Câu 8: Điền cụm từ còn thiếu vào chỗ chấm để được đáp án đúng: “Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng … đường thẳng song song với đường thẳng đó”.
	A. Có ba.
	B. Có vô số.

	C. Có hai.
	D. Chỉ có một.


II. Tự luận (8,0 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm) Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể):



a) 		           b) 	                    c) 

Bài 2: (1,5 điểm) Tìm , biết:



a) 			b) 			          c) 
Bài 3: (1,5 điểm) 


Một trường phát động trồng cây xanh. Lớp 7A có  học sinh, lớp 7B có  học sinh, lớp 7C 


có  học sinh. Hỏi mỗi lớp phải trồng và chăm sóc bao nhiêu cây xanh? Biết số cây xanh tỉ lệ thuận với số học sinh của mỗi lớp và tổng số cây mà ba lớp phải trồng là  cây. 
Bài 4: (1,0 điểm) 
Cho định lí sau: “ Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó vuông góc với đường thẳng còn lại”. Hãy vẽ hình và viết giả thiết – kết luận cho định lí trên?
[image: ]Bài 5: (2,0 điểm) 

Cho hình vẽ, biết .

a) Chứng minh rằng: 

b) Tính số đo của .



c) Gọi  là tia phân giác của . Tính số đo của ?  




Bài 6: (0,5 điểm) 



a)  Cho . Chứng minh rằng:   .

b) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:    .

------------HẾT-----------



	TRƯỜNG THCS GIA QUẤT
NĂM HỌC 2024 - 2025
ĐỀ DỰ PHÒNG
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
MÔN: TOÁN - KHỐI 7
Thời gian: 90 phút 
 Ngày kiểm tra: 27/12/2024


I. Trắc nghiệm (2,0 điểm). Ghi lại vào bài làm chữ cái đứng trước đáp án đúng:

Câu 1: Kết quả của phép tính  là:
	A. 
.
	B. 
.
	C. 
.
	D. 
.




Câu 2: Làm tròn số  với độ chính xác ta được kết quả là:
	A. 
.
	B. 
.
	C. 
.
	D. 
.



Câu 3: Cho , chọn khẳng định đúng: 
	A. 
.
	B. 
.
	C. 
.
	D. 
.







Câu 4: Cho biết  và  tỉ lệ thuận với nhau theo hệ số tỉ lệ là . Hãy biểu diễn  theo :




       A.                       B.                        C.                      D. 

[image: Rubik 3x3x3 khối lập phương đồ chơi trí tuệ dành cho bé trên ...]Câu 5: Một khối rubik hình lập phương có cạnh là . Thể tích của khối rubik đó là: 




	A. 
.
	B. 
.
	C. 
.
	D. 
.


Câu 6: Trong các hình sau, hình không có dạng hình lăng trụ đứng là: 
	[image: ]
Hình 1
	
[image: ]
Hình 2
	[image: ]
Hình 3
	[image: ]
Hình 4

	A. Hình 1.
	B. Hình 2.
	C. Hình 3.
	D. Hình 4.





[bookmark: _Hlk185294738]Câu 7: Qua điểm  nằm ngoài đường thẳng  có bao nhiêu đường thẳng song song với đường thẳng ?
	A. Không có đường thẳng nào.
	B. Có vô số đường thẳng.

	C. Chỉ có một .
	D. Có hai đường thẳng.






[image: ]Câu 8: Cho hình vẽ sau, hai góc  và  là hai góc ở vị trí: 







	A. So le trong.
	B. Đối đỉnh
	C. Đồng vị
	D. Trong cùng phía


II. Tự luận (8,0 điểm)
Bài 1: (1,5 điểm) Thực hiện phép tính (tính hợp lý nếu có thể):



a) 		           b) 	                          c) 

Bài 2: (1,5 điểm) Tìm , biết:



a) 			b) 			      	    c) 
Bài 3: (1,5 điểm) 




Để chuẩn bị cho món salad, Linh đi siêu thị mua  quả cà chua,  quả dưa chuột và  củ cà rốt và thanh toán hết  đồng. Tính số tiền mua mỗi loại củ quả, biết số tiền mua mỗi loại hoa quả tỉ lệ thuận với số lượng mỗi loại.
Bài 4: (1,0 điểm) 
[image: ]Cho định lí sau: “ Nếu hai đường thẳng song song cùng cắt một đường thẳng thứ ba thì hai góc so le trong bằng nhau”. Hãy vẽ hình và viết giả thiết – kết luận cho định lí trên?
Bài 5: (2,0 điểm) 

Cho hình vẽ, biết .

a) Chứng minh rằng: 

b) Tính số đo của .



c) Gọi  là tia phân giác của . Tính số đo của ?  


Bài 6: (0,5 điểm) 



a)  Cho . Chứng minh rằng:   .

b) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:    .

------------HẾT-----------
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